Phụ lục 1: DANH MỤC DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Danh mục kỹ thuật dịch vụ đề nghị đánh giá công nhận ISO 15189:2022  
	Tt
	Tên danh mục kỹ thuật dịch vụ
	Xét nghiệm
	Máy

	I. Khoa Hóa sinh

	1.
	Đo hoạt độ AST/SGOT [Máu]
	AST/GOT
	Furuno CA800

	2.
	Đo hoạt độ ALT/SGPT [Máu]
	ALT/GPT
	Furuno CA800

	3.
	Định lượng Urea [Máu]
	Urea
	Furuno CA800

	4.
	Định lượng Glucosse [Máu]
	Glucosse
	Furuno CA800

	5.
	Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]
	T-Bilirubin
	Furuno CA800

	6.
	Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]
	D-Bilirubin
	Furuno CA800

	7.
	Định lượng Cholesterol toàn phần [Máu]
	Cholesterol
	Furuno CA800

	8.
	Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]
	GGT
	Furuno CA800

	9.
	Định lượng Triglycerid [Máu]
	Triglycerid
	Furuno CA800

	II. Khoa Huyết học

	1.
	Đếm số lượng Bạch cầu (WBC) trong tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy tự động
	WBC
	Sysmex Xn1000

	2.
	Đếm số lượng Hồng cầu (RBC) trong tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy tự động
	RBC
	Sysmex Xn1000

	3.
	Đếm số lượng Tiểu cầu (PLT) trong tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy tự động
	PLT
	Sysmex Xn1000

	Tổng cộng: 12 chỉ tiêu xét nghiệm.


2. Giá dự thầu
	Tt
	Nội dung chi phí
	Đơn giá
	Ghi chú

	Chi phí đánh giá công nhận

	1
	Chi phí nộp đơn
	
	

	2
	Chi phí đánh giá hồ sơ hệ thống quản lý ban đầu
	
	

	3
	Chi phí đánh giá hồ sơ ban đầu: 
	
	

	4
	Chi phí đánh giá công nhận lĩnh vực đầu: 
	
	

	5
	Chi phí đánh giá lĩnh vực thứ 2 trở đi: 
	
	

	Kinh phí dự kiến: 
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